TIẾT 11- BÀI 10: BIẾN TRỞ- ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KĨ THUẬT

I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Nhận biết được các loại biến trở.
- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của biến trở con chạy.
- Sử dụng được biến trở con chạy để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
 - Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, để tìm hiểu về biến trở, điện trở dùng trong kĩ thuật. 
- Năng lực giáo tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để mắc mạch điện, thực hiện thí nghiệm hình 10.3 sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện.
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận biết KHTN:  Nhận biết được các loại biến trở qua tranh vẽ và biến trở trong phòng thí nghiệm.Mô tả được cấu tạo và hoạt động của biến trở con chạy.
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên:Lắp được mạch điện sao cho khi dịch chuyển con chạy của biến trở thì làm thay đổi độ sáng của bóng đèn lắp trong mạch đó, làm thí nghiệm và rút ra kết luận:  Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và có thể sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Biết sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch điện thực tế.
3. Phẩm chất:
- Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm
- Chăm chỉ đọc tài liệu, THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU những nội dung của bài học.
- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài học.
- Học liệu: Đồ dùng dạy học: 
	+ 1 biến trở con chạy; 3 điện trở kt có ghi trị số điện trở.
	+ 1 bóng đèn 2,5V- 1W, 1 công tắc;1 nguồn điện 6V.
	+ 7 đoạn dây nối có vỏ cách điện và 3 điện trở ghi trị số vòng mầu.
2. Học sinh: Nội dung kiến thức học sinh THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU trước ở nhà: đọc trước nội dung bài học trong SGK.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	- Giáo viên yêu cầu:
+Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào? Phụ thuộc như thế nào? Viết công thức biểu diễn sự phụ thuộc đó?
+ Từ công thức trên, theo các em có cách nào làm thay đổi giá trị điện trở của dây dẫn?
 ? Trong 3 cách thay đổi  trị số của điện trở, theo em cách nào dễ thực hiện?
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Điện trở có thể thay đổi trị số được gọi là biến trở chúng ta nghiên cứu bài mới.
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học.
	GV cho HS ghi bảng.
+ Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào: Chiều dài, tiết diện, vật liệu làm dây dẫn.
  Điện trở của dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài(khi các dây cùng vật liệu và cùng tiết diện), tỉ lệ nghich với tiết diện (khi các dây cùng chiều dài và cùng vật liệu) và  phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.
 Viết công thức:


Trong đó: [image: ]là điện trở suất (Ωm)
 l là chiều dài dây dẫn (m)
S là tiết diện dây dẫn  (m2)
 + Cách làm thay đổi giá trị điện trở của dây dẫn: Thay đổi l, vật liệu hoặc tiết diện dây.
 + Thay đổi chiều dài dây dễ thực hiện. Khi thay đổi chiều dài dây dẫn thì trị số điện trở thay đổi.



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về biến trở.

	1. Tìm  hiểu cấu tạo và hoạt động của biến trở.
- Giáo viên yêu cầu:
+ Quan sát ảnh chụp các loại biến trở kết hợp H10.1 trả lời câu C1.
+ Nêu cấu tạo chính của biến trở? Chỉ ra 2 chốt nối với 2 đầu cuộn dây của các biến trở? Chỉ ra con chạy của biến trở?
+ Nếu mắc 2 đầu A, B của cuộn dây này nối tiếp vào mạch điện thì khi dịch chuyển con chạy C biến trở có tác dụng thay đổi điện trở không?
+ Vậy muốn biến trở con chạy có tác dụng làm thay đổi điện trở phải mắc nó vào mạch qua chốt nào?
- Học sinh tiếp nhận: Đọc SGK, Trả lời các yêu cầu của GV.
- Học sinh: Đọc SGK, trao đổi nhóm tìm câu trả lời. 
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
2. Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện.
- Giáo viên yêu cầu:
+ Quan sát biến trở của nhóm cho biết số ghi trên biến trở và giải thích ý nghĩa của con số đó.
+ Vẽ sơ đồ mạch điện H10.3?
+ Tìm hiểu trị số điện trở lớn nhất của biến trở được sử dụng và cường độ dòng điện cho phép chạy qua biến trở. 
- Học sinh tiếp nhận: Đọc SGK, Thực hiện các yêu cầu của GV.
- Giáo viên: 
Biến trở là gì? Biến trở có thể được dùng làm gì?
	I. Biến trở
1. Tìm  hiểu cấu tạo và hoạt động của biến trở.

C1:

C2: 
+ 2 chốt nối với 2 đầu cuộn dây của biến trở là đầu A,B trên hình vẽ.
- Nếu mắc 2 đầu A, B của cuộn dây này nối tiếp vào mạch điện thì khi dịch chuyển con chạy C biến trở không có tác dụng thay đổi điện trở
C3. Muốn biến trở con chạy có tác dụng làm thay đổi điện trở phải mắc nó vào mạch qua chốt A,N
- Ký hiệu biến trở trên sơ đồ (H10.2 sgk). 



2. Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện.
3. Kết luận:
Biến trở có thể được dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch khi thay đổi trị số điện trở của nó.

	Hoạt động 2.2: Nhận dạng các điện trở dùng trong kỹ thuật.

	- Giáo viên yêu cầu:
+ Đọc, thảo luận và trả lời C7, 8.
? Lớp than hay lớp kim loại mỏng có tiết diện lớn hay nhỏ và điện trở R lớn hay nhỏ.
+ Yêu cầu h/s quan sát các loại điện trở dùng trong kỹ thuật của nhóm mình, kết hợp C8 nhận dạng 2 loại điện trở dùng trong kỹ thuật.
+ Tìm hiểu cách ghi trị số của 2 loại điện trở dùng trong kỹ thuật.
- Học sinh: Thảo luận nhóm nghiên cứu SGK trả lời yêu cầu của GV.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức và ghi bảng:
	II. Điện trở dùng trong kỹ thuật.
C7. - Điện trở dùng trong kỹ thuật được chế tạo bằng một lớp than hay kim loại mỏng : S rất nhỏ - Kích thước nhỏ - R lớn.

C8.- Các loại điện trở dùng trong kỹ thuật, nhận dạng được hai loại điện trở qua dấu hiệu.
* Có trị số ghi ngay trên điện trở
* Trị số được thể hiện bằng các vòng màu trên điện trở.


3.Hoạt động 3: Luyện tập
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập cho các nhóm
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập.

	Phụ lục (BT trắc nghiệm)
Câu 1: 
Câu 2: 
Câu 3: 
Câu 4: 
Câu 5: 


4. Hoạt động 4: Vận dụng
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	- Giáo viên yêu cầu:
+ Đọc phần ghi nhớ trong SGK.
+ Trả lời các câu hỏi C9,10/SGK
- Học sinh: Thảo luận cặp đôi, nghiên cứu trả lời 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng.
	Ghi nhớ/SGK.
C9:
C10: 
+ Chiều dài của dây hợp kim là:



+ Số vòng dây của biến trở là:




PHỤ LỤC: (BT TRẮC NGHIỆM)
Em hãy chọn đáp án mà em cho là đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Biến trở là:
A. điện trở có thể thay đổi trị số và dùng để điều chỉnh chiều dòng điện trong mạch.
B. điện trở có thể thay đổi trị số và dùng để điều chỉnh cường độ và chiều dòng điện trong mạch.
C. điện trở có thể thay đổi trị số và dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
D. điện trở không thay đổi trị số và dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
→ Đáp án C
Câu 2: Hiệu điện thế trong mạch điện có sơ đồ dưới được giữ không đổi. Khi dịch chuyển con chạy của biến trở dần về đầu N thì số chỉ của ampe kế sẽ thay đổi như thế nào?
[image: Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án]
A. Giảm dần đi
B. Tăng dần lên
C. Không thay đổi
D. Lúc đầu giảm dần, sau đó tăng dần lên
→ Đáp án A
Câu 3: Biến trở không có kí hiệu trong hình vẽ nào dưới đây?
[image: Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án]
→ Đáp án B
Câu 4: Câu phát biểu nào dưới đây là không đúng về biến trở?
A. Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số.
B. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để thay đổi cường độ dòng điện.
C. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện.
D. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để thay đổi chiều dòng điện trong mạch.
→ Đáp án D
Câu 5: Trước khi mắc biến trở vào mạch để điều chỉnh cường độ dòng điện thì cần điều chỉnh biến trở có giá trị nào dưới đây?
A. Có giá trị 0
B. Có giá trị nhỏ
C. Có giá trị lớn
D. Có giá trị lớn nhất
→ Đáp án D
 H­íng dÉn vÒ nhµ:
- Häc bµi. §äc phÇn cã thÓ em ch­a biÕt. ¤n l¹i c¸c bµi ®· häc.
- Lµm bµi tËp 10.1-->10.6 (SBT). 
HD HS lµm bµi 10.2 (tr.15 - SBT).
	Tãm t¾t
BiÕn trë (50 - 2,50A)
 = 1,1.10-6.m
l = 50m	
a) Gi¶i thÝch ý nghÜa con sè
b) Umax = ?
c) S = ?

	Bµi gi¶i
a) ý nghÜa cña con sè: 50 lµ ®iÖn trë lín nhÊt cña biÕn trë; 2,5A lµ c­êng ®é dßng ®iÖn lín nhÊt mµ biÕn trë chÞu ®­îc.
b) HiÖu ®iÖn thÕ lín nhÊt ®­îc phÐp ®Æt lªn 2 ®Çu d©y cè ®Þnh cña biÕn trë lµ: 
Umax = Imax.Rmax = 2,5.50 = 125(V)
c) Tõ c«ng thøc: 

  S = 1,1.10-6m2 = 1,1mm2
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